
Lợn nái 

(con)

Lợn đực 

(con)

Lợn 

thương 

phẩm 

(con)

Tổng huỷ 

(con)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)=5+6+7 (9) (10)=9*40.000đ (11)

I Tổng số 15 43 1 363 407 15.414 616.560.000

II

Việt Hòa 1 1 0 37 38 1.033 41.320.000

1 Bùi Thị Mai Hương 1 37 38 1.033 41.320.000

Quảng Phúc 2 20 0 96 116 6.598 263.920.000

2

Phương Văn Tiến (con 

trai Phương Văn 

Cường)

11 0 49 60 2.878 115.120.000

3 Nguyễn Thị Ngân 9 0 47 56 3.720 148.800.000

Rùa 1 7 0 42 49 1.694 67.760.000

4 Nguyễn Đình Sự 7 42 49 1.694 67.760.000

Bài 3 8 1 93 102 3.747 149.880.000

5 Phùng Thị Luyến 3 1 55 59 1.954 78.160.000

6 Lê Quang Tĩnh 3 0 20 23 1.223 48.920.000

7 Khuất Cao Tuân 2 0 18 20 570 22.800.000

Chi tiết theo thôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày  16/5/2026 của UBND xã Yên Bài)

DANH SÁCH 

HỖ TRỢ CƠ SỞ SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BÊNH DỘNG VẬT 

(BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2025)

Số lượng

Tổng hợp thiệt hại

Tổng trọng 

lượng tiêu 

hủy (kg)

Ghi chú
Kinh phí hỗ trợ 

(đồng)
Thôn Tên hộ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN BÀI



Lợn nái 

(con)

Lợn đực 

(con)

Lợn 

thương 

phẩm 

(con)

Tổng huỷ 

(con)

Số lượng

Tổng hợp thiệt hại

Tổng trọng 

lượng tiêu 

hủy (kg)

Ghi chú
Kinh phí hỗ trợ 

(đồng)
Thôn Tên hộ

Muồng Phú Vàng 1 0 0 1 1 92 3.680.000

8 Nguyễn Long Lâm 0 0 1 1 92 3.680.000

Chóng 2 2 0 25 27 524 20.960.000

9 Nguyễn Như Thành 0 0 10 10 73 2.920.000

10 Nguyễn Văn Quân 2 0 15 17 451 18.040.000

Phú Yên 1 0 0 63 63 980 39.200.000

11 Nguyễn Hồng Long 0 0 63 63 980 39.200.000

Quýt 1 2 0 0 2 158 6.320.000

12 Hoàng Anh Tuấn 2 0 0 2 158 6.320.000

Việt Yên 1 0 0 6 6 159 6.360.000

13 Khuất Đình Hòa 0 0 6 6 159 6.360.000

Mít Mái 1 2 0 0 2 137 5.480.000

14 Nguyễn Thị Thiết 2 0 0 2 137 5.480.000

Muỗi 1 1 0 0 1 292 11.680.000

15 Nguyễn Văn Minh 1 0 0 1 292 11.680.000
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